
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 93619 10A5 Lê Nguyễn Quang Đạt 29/10/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

2 104318 10A5 Tôn Thất Nguyên Giáp 16/08/2006 Nam Thành phố Đà Nẵng

3 104448 10A5 Nguyễn Đức Huy 14/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

4 90394 10A5 Đào Duy Khôi 28/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

5 139550 10A5 Đặng Ngọc Minh Khuê 16/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 90415 10A5 Lê Ngọc An Khương 09/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

7 113129 10A5 Lâm Ỷ Lam 21/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

8 92769 10A5 Vương Bửu Linh 03/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

9 122013 10A5 Huỳnh Thanh Mai 10/09/2006 Nữ Tỉnh Bình Định

10 92862 10A5 Phan Mẫn Nghi 20/07/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

11 104802 10A5 Đinh Trần Bảo Ngọc 18/07/2006 Nữ Tỉnh Bình Thuận

12 90593 10A5 Phạm Đình Nguyên 22/07/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

13 104870 10A5 Bùi Ngọc Bảo Nhi 17/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

14 122078 10A5 Nguyễn Đỗ Uyên Nhi 15/03/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 102054 10A5 Lê Mộc Nhiên 05/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 106244 10A5 Lâm Võ Trọng Nhơn 20/03/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

17 106276 10A5 Phạm Văn Phát 10/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

18 107708 10A5 Lục Huỳnh Phi Phụng 30/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 106316 10A5 Đào Thị Hà Phương 10/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 106327 10A5 Nguyễn Xuân Phương 25/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

21 105028 10A5 Nguyễn Phương Quỳnh 26/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 92252 10A5 Phạm Phúc Quỳnh 02/12/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 133599 10A5 Nguyễn Hữu Thành 09/11/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

24 131302 10A5 Đinh Nguyễn Phương Thi 16/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

25 102258 10A5 Trịnh Nguyễn Anh Thư 25/05/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

26 107839 10A5 Ngô Lê Trung Tín 11/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

27 90889 10A5 Phạm Minh Trí 18/06/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

28 105276 10A5 Nguyễn Anh Tuấn 28/05/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

29 101425 10A5 Nguyễn Lê Tuấn 08/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

30 93199 10A5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 23/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

31 139837 10A5 Lê Vũ Phương Uyên 11/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

32 90924 10A5 Trịnh Hoàng Khánh Uyên 22/04/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh
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